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Phụ lục II
QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU
(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày          tháng 7 năm 2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu)

A. QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BAN HÀNH MỚI
I. Quy trình giải quyết TTHC cấp xã
1. Lĩnh vực lựa chọn, phê duyệt dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị; lựa chọn, phê duyệt dự án phát triển sản xuất của cộng đồng thuộc các chương trình MTQG
	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Thời gian giải quyết TTHC theo quy định (Ngày)
	Thứ tự các bước
	Quy trình giải quyết thủ tục hành chính
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện TTHC của từng cơ quan (ngày)

	
	Lựa chọn, phê duyệt dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị cấp tỉnh/ cấp xã
	Thời gian thực hiện 30 ngày làm việc, trong đó:
- Thời gian thẩm định hồ sơ: 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ đến ngày có báo cáo Kết quả của Hội đồng đánh giá hồ sơ đề nghị dự án liên kết 
- Thời gian công khai thông tin kết quả đánh giá của Hội đồng đánh giá hồ sơ đề nghị liên kết và hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định: 10 ngày làm việc kể từ khi có báo cáo kết quả của Hội đồng đánh giá.
	Bước 1
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh/xã tiếp nhận hồ sơ chuyển phòng, đơn vị phụ trách của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh/ UBND xã.
	Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh/xã.
	0,5 ngày làm việc

	
	
	
	Bước 2
	 Lãnh đạo phòng, đơn vị phụ trách lĩnh vực thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh/ Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét hồ sơ và chuyển chuyên viên phụ trách xử lý.
	Lãnh đạo Phòng, đơn vị chuyên môn thuộc UBND tỉnh/xã 
	0,5 ngày làm việc

	
	
	
	Bước 3
	Chuyên viên  thuộc phòng, đơn vị của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh/ UBND cấp xã tham mưu thành lập Hội đồng đánh giá hồ sơ đề nghị dự án liên kết; Khi có kết quả đánh giá của Hội đồng, chuyên viên thực hiện công khai thông tin theo quy định trong thời hạn 05 ngày; Hoàn thiện hồ sơ trình lãnh đạo phòng, đơn vị.
	Chuyên viên Phòng, đơn vị chuyên môn thuộc UBND tỉnh/xã.
	27 ngày làm việc (Bao gồm 17 ngày đánh giá và 10 ngày công khai thông tin kết quả đánh giá và hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định).

	
	
	
	Bước 4
	 Lãnh đạo phòng, đơn vị phụ trách lĩnh vực của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh/ UBND cấp xã xem xét kết quả lựa chọn, hoàn thiện hồ sơ trình Lãnh đạo cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh hoặc UBND cấp xã.
	Lãnh đạo Phòng, đơn vị chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh/xã.
	0,5 ngày 

	
	
	
	Bước 5
	Lãnh đạo cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh/ Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt và ký ban hành Quyết định.
	Lãnh đạo cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh hoặc UBND cấp xã
	1 ngày 

	
	
	
	Bước 6
	Văn thư cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh/ Ủy ban nhân dân cấp xã đóng dấu và chuyển bộ phận một cửa Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh/xã
	Văn thư 
	0,5 ngày 

	
	
	
	Bước 7
	Trung tâm hành chính công tỉnh/xã trả kết quả
	Trung tâm hành chính công tỉnh/xã
	Không tính thời gian

	
	Lựa chọn, phê duyệt dự án phát triển sản xuất cộng đồng (Thủ tục hành chính cấp xã).
	Thời gian thực hiện 30 ngày làm việc, trong đó:
- Thời gian đánh giá hồ sơ đề xuất dự án: 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ đến ngày có kết quả lựa chọn của Tổ đánh giá dự án;
- Thời gian công khai thông tin kết quả lựa chọn của Tổ đánh giá dự án và hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định: 10 ngày làm việc kể từ khi có báo cáo kết quả của Tổ đánh giá dự án.
	Bước 1
	Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã tiếp nhận hồ sơ chuyển phòng phụ trách của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã.
	Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã.
	0,5 ngày làm việc

	
	
	
	Bước 2
	 Lãnh đạo phòng phụ trách lĩnh vực thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã được giao thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất xem xét hồ sơ và chuyển chuyên viên phụ trách xử lý.
	Lãnh đạo Phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã.
	0,5 ngày làm việc

	
	
	
	Bước 3
	Chuyên viên phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã tham mưu thành lập Tổ đánh giá Hồ sơ đề nghị dự án; căn cứ kết quả đánh giá của Tổ đánh giá, chuyên viên thực hiện công khai kết quả lựa chọn của Tổ đánh giá theo quy định; Hoàn thiện hồ sơ trình lãnh đạo phòng chuyên môn.
	Chuyên viên phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã
	27 ngày làm việc (Bao gồm 17 ngày đánh giá thẩm định và 10 ngày công khai thông tin kết quả đánh giá và hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định).

	
	
	
	Bước 4
	 Lãnh đạo phòng phụ trách lĩnh vực thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét kết quả lựa chọn, hoàn thiện hồ sơ trình Lãnh đạo UBND cấp xã.
	Lãnh đạo Phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã. 
	0,5 ngày 

	
	
	
	Bước 5
	Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt, quản lý dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị có phạm vi hoạt động sản xuất trên địa bàn quản lý ký ban hành Quyết định phê duyệt.
	Lãnh đạo UBND cấp xã
	1 ngày 

	
	
	
	Bước 6
	Văn thư Ủy ban nhân dân cấp xã đóng dấu và chuyển bộ phận một cửa Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh/xã.
	Văn thư 
	0,5 ngày 

	
	
	
	Bước 7
	Trung tâm hành chính công xã trả kết quả
	Trung tâm hành chính công cấp xã
	Không tính thời gian


B. QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
I. Quy trình giải quyết TTHC cấp tỉnh
1. Lĩnh vực Bảo vệ thực vật (Được ủy quyền cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường theo Quyết định số 727/QĐ-UBND ngày 14/4/2026
	STT
	Tên TTHC
	Thời gian giải quyết TTHC 
	Thứ tự các bước
	Quy trình
giải quyết TTHC
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện TTHC (ngày/giờ)

	1
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
	15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Bước 1
	Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh/xã
	0,25 ngày

	
	
	
	Bước 2
	Lãnh đạo Phòng phân công công chức thực hiện
	Phòng Tổng hợp và Bảo vệ thực vật
	0,75 ngày

	
	
	
	Bước 3
	Công chức xử lý hồ sơ
	Phòng Tổng hợp và Bảo vệ thực vật
	10 ngày

	
	
	
	Bước 4
	Lãnh đạo Phòng xem xét kết quả, trình LĐ Chi cục
	Phòng Tổng hợp và Bảo vệ thực vật
	0,75 ngày

	
	
	
	Bước 5
	Lãnh đạo Chi cục thẩm định trình Sở NN&MT
	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
	01 ngày

	
	
	
	Bước 6
	Lãnh đạo Sở NN&MT ký duyệt
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	1,75 ngày

	
	
	
	Bước 7
	Phát hành văn bản
	Văn thư Sở Nông nghiệp và Môi trường
	0,5 ngày

	
	
	
	Bước 8
	Trả kết quả
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh/xã
	Không quy định





2. Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ
	STT
	Tên TTHC
	Thời gian giải quyết TTHC 
	Thứ tự các bước
	Quy trình
giải quyết TTHC
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện TTHC (ngày/giờ)

	1
	Công nhận tiến bộ kỹ thuật
	23 ngày làm việc
	Bước 1
	Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh/xã
	0,25 ngày

	
	
	
	Bước 2
	Lãnh đạo Phòng phân công công chức thực hiện
	Phòng Trồng trọt
	0,5 ngày

	
	
	
	Bước 3
	Công chức xử lý hồ sơ
	Phòng Trồng trọt
	2,25 ngày

	
	
	
	Bước 4
	Lãnh đạo Phòng xem xét tham mưu Quyết định thành lập hội đồng
	Phòng Trồng trọt
	0,75 ngày

	
	
	
	Bước 5
	Lãnh đạo Chi cục thẩm định trình Sở NN&MT quyết định
	Phòng Trồng trọt
	0,5 ngày

	
	
	
	Bước 6
	Lãnh đạo Sở NN&MT ký duyệt quyết định thành lập hội đồng thẩm định
	Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường
	0,5  ngày

	
	
	
	Bước 7
	Phát hành văn bản
	Văn thư Sở Nông nghiệp và Môi trường
	0,25 ngày

	
	
	
	Bước 8
	Tổ chức họp thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận tiến bộ kỹ thuật
	Hội đồng thẩm định
	07  ngày

	
	
	
	Bước 9
	Công chức xử lý hồ sơ
	Phòng Trồng trọt
	01 ngày

	
	
	
	Bước 10
	Lãnh đạo phòng xem xét thông báo, trình lãnh đạo Chi cục
	Phòng Trồng trọt
	0,5 ngày

	
	
	
	Bước 11
	Lãnh đạo Chi cục thẩm định trình Sở NN&MT
	Lãnh đạo Chi cục
	0,5 ngày

	
	
	
	Bước 12
	Lãnh đạo Sở NN&MT xét duyệt
	Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường
	0,5 ngày

	
	
	
	Bước 13
	Phát hành văn bản
	Văn thư Sở Nông nghiệp và Môi trường
	0,25 ngày

	
	
	
	Bước 14
	Chuyển hồ sơ về UBND tỉnh
	Văn thư Sở Nông nghiệp và Môi trường
	0,25 ngày

	
	
	
	Bước 15
	Thông báo, tổ chức, cá nhân đăng ký hoàn thiện hồ sơ (nếu có)
	Tổ chức, cá nhân
	30 ngày làm việc (không tính vào thời gian giải quyết TTHC)

	
	
	
	Trường hợp
	Quá thời hạn nêu trên nếu tổ chức không hoàn thiện hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền sẽ hủy hồ sơ đăng ký công nhận tiến bộ kỹ thuật

	
	
	
	Trường hợp
	Khi nhận được hồ sơ hoàn thiện (nếu có)

	
	
	
	Bước 16
	Công chức xử lý hồ sơ
	Phòng Trồng trọt
	01 ngày

	
	
	
	Bước 17
	Lãnh đạo phòng xem xét trình lãnh đạo Chi cục
	Phòng Trồng trọt
	0,5 ngày

	
	
	
	Bước 18
	Lãnh đạo Chi cục thẩm định trình Sở NN&MT
	Lãnh đạo Chi cục
	0,25 ngày

	
	
	
	Bước 19
	Lãnh đạo Sở NN&MT xét duyệt
	Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường
	0,25 ngày

	
	
	
	Bước 20
	Chuyển hồ sơ về UBND tỉnh
	Văn thư Sở Nông nghiệp và Môi trường
	0,25 ngày

	
	
	
	Bước 21
	Vào sổ đến chuyển Lãnh đạo VP UBND
	Văn thư Ủy ban nhân dân tỉnh
	0,25 ngày

	
	
	
	Bước 22
	Lãnh đạo Văn phòng phân công
	Văn phòng UBND tỉnh
	0,25 ngày

	
	
	
	Bước 23
	Công chức Văn phòng UBND xử lý
	Văn phòng UBND tỉnh
	01 ngày

	
	
	
	Bước 24
	Lãnh đạo Văn phòng UBND trình ký
	Văn phòng UBND tỉnh
	0,5 ngày

	
	
	
	Bước 25
	Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt
	Lãnh đạo UBND tỉnh
	0,5 ngày

	
	
	
	Bước 26
	Phát hành văn bản
	Văn thư UBND tỉnh
	0,25 ngày

	
	
	
	Bước 27
	Trả kết quả
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh/xã
	Không quy định

	
	
	
	Bước 28
	Cơ quan có thẩm quyền đăng tải Quyết định công nhận tiến bộ kỹ thuật trên cổng thông tin điện tử của đơn vị.
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	03 ngày 




3. Lĩnh vực Lâm nghiệp và kiểm lâm
	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Thời gian giải quyết TTHC theo quy định (Ngày)
	Thứ tự các bước
	Quy trình giải quyết thủ tục hành chính
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện TTHC của từng cơ quan

	1
	Miễn, giảm tiền dịch vụ môi trường rừng (đối với bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng trong phạm vi địa giới hành chính của một tỉnh)
	15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ
	Bước 1
	Nộp hồ sơ: Trung tâm phục vụ hành chính công các cấp tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân chuyển đến Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
	Công chức, viên chức Bộ phận Một cửa.
	2 giờ làm việc

	
	
	
	Bước 2
	Tiếp nhận hồ sơ: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng kiểm tra thành phần hồ sơ; tính hợp lệ của hồ sơ
	Viên chức, lãnh đạo Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường
	14 giờ làm việc

	
	
	
	
Bước 3
	Sở Nông nghiệp và Môi trường quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, tổ chức xác minh tại hiện trường và lập biên bản xác minh; hoàn thành Báo cáo gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
	Viên chức, lãnh đạo Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường
	10 ngày làm việc

	
	
	
	Bước 4
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, ban hành quyết định miễn, giảm tiền dịch vụ môi trường rừng
	Lãnh đạo UBND cấp tỉnh
	03 ngày làm việc

	
	
	
	Bước 5
	Trả kết quả cho công dân
	Công chức, viên chức Bộ phận Một cửa
	




4. Lĩnh vực biến đổi khí hậu
	STT
	Tên TTHC
	Thời gian giải quyết TTHC (giờ/ngày)
	Thứ tự các bước
	Quy trình giải quyết thủ tục hành chính
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện TTHC (giờ)

	1
	Đăng ký tài khoản trên Hệ thống đăng ký quốc gia về hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon (mã số TTHC: 1.014129)
	40 giờ làm việc (05 ngày làm việc)
	Bước 1
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Nông nghiệp và Môi trường (qua Phòng Môi trường và biến đổi khí hậu)
	Trung tâm Phục vụ hành chính công 
	02 giờ làm việc

	
	
	
	Bước 2
	Lãnh đạo phòng phân công xử lý hồ sơ 
	Phòng Môi trường và biến đổi khí hậu
	02 giờ làm việc

	
	
	
	
	Công chức tham mưu xử lý hồ sơ: Tham mưu thực hiện cấp tài khoản thông tin cho tổ chức hoặc từ chối cấp tài khoản nêu rõ lý do 
	
	16 giờ làm việc

	
	
	
	
	Lãnh đạo phòng xem xét hồ sơ, dự thảo kết quả TTHC của Công chức trình Lãnh đạo Sở
	
	04 giờ làm việc

	
	
	
	Bước 3
	Xem xét hồ sơ, ký số Tờ trình hoặc văn bản từ chối cấp tài khoản
	Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường
	04 giờ làm việc

	
	
	
	Bước 4
	- Lấy số, vào sổ, đóng dấu bằng ký số gửi UBND tỉnh đối với trường hợp đủ điều kiện trình phê duyệt.
- Lấy số, vào sổ, đóng dấu bằng ký số gửi Trung tâm Phục vụ hành chính công đối với trường hợp không đủ điều kiện trình phê duyệt.
	Văn thư Sở Nông nghiệp và Môi trường
	02 giờ làm việc

	
	
	
	Bước 5
	Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công xử lý hồ sơ
	UBND tỉnh
	02 giờ làm việc

	
	
	
	
	Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh xử lý hồ sơ
	
	02 giờ làm việc

	
	
	
	
	Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh xem xét hồ sơ, dự thảo kết quả TTHC của Công chức trình Lãnh đạo UBND tỉnh
	
	02 giờ làm việc

	
	
	
	
	Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt
	
	02 giờ làm việc

	
	
	
	
	Văn thư Văn phòng UBND tỉnh phát hành
	
	02 giờ làm việc

	
	
	
	Bước 6
	Trả hồ sơ
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Không quy định

	2
	Đăng ký/Điều chỉnh dự án theo cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon trong nước (mã số TTHC: 1.014136)
	496 giờ làm việc (15 ngày làm việc và 47 ngày)
	Bước 1
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Nông nghiệp và Môi trường (qua Phòng Môi trường và biến đổi khí hậu)
	Trung tâm Phục vụ hành chính công 
	02 giờ làm việc

	
	
	
	Bước 2
	Lãnh đạo phòng phân công xử lý hồ sơ 
	Phòng Môi trường và biến đổi khí hậu
	04 giờ làm việc

	
	
	
	
	Công chức tham mưu xử lý hồ sơ: 
- Nhận hồ sơ xem xét thẩm định, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ 20 giờ làm việc; 
- Đăng tải hồ sơ đề nghị đăng ký/điều chỉnh dự án trên trang thông tin của tỉnh lấy ý kiến: 04 giờ làm việc;
- Thời hạn lấy ý kiến rộng rãi: 240 giờ làm việc;
- Tổng hợp và thông báo ý kiến: 34 giờ làm việc;
- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ sau hoàn thiện: 20 giờ làm việc; 
- Lấy ý kiến Chủ tịch UBND cấp tỉnh Khu vực thực hiện dự án và các cơ quan liên quan: 20 giờ làm việc.
- Thời hạn lấy ý kiến về việc phê duyệt đăng ký dự án: 80 giờ làm việc; 
- Tổ chức đánh giá, dự thảo quyết định phê duyệt đăng ký dự án hoặc văn bản trả hồ sơ không đủ điều kiện trình phê duyệt: 36 giờ làm việc; 
	
	454 giờ làm việc (dừng hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ phải chỉnh sửa, bổ sung)

	
	
	
	
	Lãnh đạo phòng xem xét hồ sơ, dự thảo kết quả TTHC của Công chức trình Lãnh đạo Sở
	
	06 giờ làm việc

	
	
	
	Bước 3
	Xem xét hồ sơ, ký số Tờ trình hoặc văn bản trả hồ sơ không đủ điều kiện trình phê duyệt
	Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường
	04 giờ làm việc

	
	
	
	Bước 4
	- Lấy số, vào sổ, đóng dấu bằng ký số gửi UBND tỉnh đối với trường hợp đủ điều kiện trình phê duyệt.
- Lấy số, vào sổ, đóng dấu bằng ký số gửi Trung tâm Phục vụ hành chính công đối với trường hợp không đủ điều kiện trình phê duyệt.
	Văn thư Sở Nông nghiệp và Môi trường
	02 giờ làm việc

	
	
	
	Bước 5
	Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công xử lý hồ sơ
	UBND tỉnh
	02 giờ làm việc

	
	
	
	
	Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh xử lý hồ sơ
	
	10 giờ làm việc

	
	
	
	
	Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh xem xét hồ sơ, dự thảo kết quả TTHC của Công chức trình Lãnh đạo UBND tỉnh
	
	04 giờ làm việc

	
	
	
	
	Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt
	
	06 giờ làm việc

	
	
	
	
	Văn thư Văn phòng UBND tỉnh phát hành
	
	02 giờ làm việc

	
	
	
	Bước 6
	Trả hồ sơ
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Không quy định

	3
	Thay đổi thành phần tham gia dự án (mã số TTHC: 1.014131)
	80 giờ làm việc (10 ngày)
	Bước 1
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Nông nghiệp và Môi trường (qua Phòng Môi trường và biến đổi khí hậu)
	Trung tâm Phục vụ hành chính công 
	02 giờ làm việc

	
	
	
	Bước 2
	Lãnh đạo phòng phân công xử lý hồ sơ 
	Phòng Môi trường và biến đổi khí hậu
	02 giờ làm việc

	
	
	
	
	Công chức tham mưu xử lý hồ sơ: Tham mưu thực hiện thay đổi thành phần tham gia dự án hoặc văn bản trả hồ sơ không đủ điều kiện nêu rõ lý do 
	
	52 giờ làm việc

	
	
	
	
	Lãnh đạo phòng xem xét hồ sơ, dự thảo kết quả TTHC của Công chức trình Lãnh đạo Sở
	
	04 giờ làm việc

	
	
	
	Bước 3
	Xem xét hồ sơ, ký số Tờ trình hoặc văn bản trả hồ sơ không đủ điều kiện
	Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường
	04 giờ làm việc

	
	
	
	Bước 4
	- Lấy số, vào sổ, đóng dấu bằng ký số gửi UBND tỉnh đối với trường hợp đủ điều kiện trình phê duyệt.
- Lấy số, vào sổ, đóng dấu bằng ký số gửi Trung tâm Phục vụ hành chính công đối với trường hợp không đủ điều kiện trình phê duyệt.
	Văn thư Sở Nông nghiệp và Môi trường
	02 giờ làm việc

	
	
	
	Bước 5
	Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công xử lý hồ sơ
	UBND tỉnh
	02 giờ làm việc

	
	
	
	
	Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh xử lý hồ sơ
	
	04 giờ làm việc

	
	
	
	
	Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh xem xét hồ sơ, dự thảo kết quả TTHC của Công chức trình Lãnh đạo UBND tỉnh
	
	02 giờ làm việc

	
	
	
	
	Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt
	
	04 giờ làm việc

	
	
	
	
	Văn thư Văn phòng UBND tỉnh phát hành
	
	02 giờ làm việc

	
	
	
	Bước 6
	Trả hồ sơ
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Không quy định

	4
	Hủy đăng ký dự án (mã số TTHC: 1.014132)
	240 giờ làm việc (30 ngày)
	Bước 1
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Nông nghiệp và Môi trường (qua Phòng Môi trường và biến đổi khí hậu)
	Trung tâm Phục vụ hành chính công 
	02 giờ làm việc

	
	
	
	Bước 2
	Lãnh đạo phòng phân công xử lý hồ sơ 
	Phòng Môi trường và biến đổi khí hậu
	04 giờ làm việc

	
	
	
	
	Nhận hồ sơ, xem xét, thẩm định hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ: 16 giờ làm việc;
Nghiên cứu hồ sơ, rà soát điều kiện hủy đăng ký: 40 giờ giờ làm việc;
Tham mưu lấy ý kiến, tổng hợp thông tin, tài liệu phục vụ việc xem xét hủy đăng ký dự án: 56 giờ làm việc;
Hoàn thiện nội dung tham mưu, tổng hợp hồ sơ: 40 giờ làm việc.
Dự thảo quyết định hủy đăng ký dự án hoặc văn bản trả lời không chấp thuận, nêu rõ lý do; hoàn thiện hồ sơ trình lãnh đạo: 46 giờ làm việc.
	
	198 giờ làm việc

	
	
	
	
	Lãnh đạo phòng xem xét hồ sơ, dự thảo kết quả TTHC của Công chức trình Lãnh đạo Sở 
	
	06 giờ làm việc

	
	
	
	Bước 3
	Xem xét hồ sơ, ký số Tờ trình hoặc văn bản trả hồ sơ không đủ điều kiện
	Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường
	04 giờ làm việc

	
	
	
	Bước 4
	- Lấy số, vào sổ, đóng dấu bằng ký số gửi UBND tỉnh đối với trường hợp đủ điều kiện trình phê duyệt.
- Lấy số, vào sổ, đóng dấu bằng ký số gửi Trung tâm Phục vụ hành chính công đối với trường hợp không đủ điều kiện trình phê duyệt.
	Văn thư Sở Nông nghiệp và Môi trường
	02 giờ làm việc

	
	
	
	Bước 5
	Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công xử lý hồ sơ
	UBND tỉnh
	03 giờ làm việc

	
	
	
	
	Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh xử lý hồ sơ
	
	08 giờ làm việc

	
	
	
	
	Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh xem xét hồ sơ, dự thảo kết quả TTHC của Công chức trình Lãnh đạo UBND tỉnh
	
	03 giờ làm việc

	
	
	
	
	Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt
	
	08 giờ làm việc

	
	
	
	
	Văn thư Văn phòng UBND tỉnh phát hành
	
	02 giờ làm việc

	
	
	
	Bước 6
	Trả hồ sơ
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Không quy định

	5
	Cấp tín chỉ các-bon theo cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các bon trong nước (mã số TTHC: 1.014133)
	288 giờ làm việc (6 ngày làm việc và 30 ngày)
	Bước 1
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Nông nghiệp và Môi trường (qua Phòng Môi trường và biến đổi khí hậu)
	Trung tâm Phục vụ hành chính công 
	02 giờ làm việc

	
	
	
	Bước 2
	Lãnh đạo phòng phân công xử lý hồ sơ 
	Phòng Môi trường và biến đổi khí hậu
	04 giờ làm việc

	
	
	
	
	Công chức tham mưu xử lý hồ sơ: 
- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ: 12 giờ làm việc;
- Tham mưu gửi hồ sơ lấy ý kiến: 20 giờ làm việc; 
- Thời hạn góp ý kiến: 120 giờ làm việc;
- Tổng hợp ý kiến tham gia, hoàn thiện hồ sơ tham mưu: 30 giờ làm việc;
- Tổ chức đánh giá hồ sơ: 24 giờ làm việc;
- Trình phê duyệt và trả kết quả hoặc văn bản trả hồ sơ không đủ điều kiện nêu rõ lý do: 40 giờ làm việc. 
	
	246 giờ làm việc

	
	
	
	
	Lãnh đạo phòng xem xét hồ sơ, dự thảo kết quả TTHC của Công chức trình Lãnh đạo Sở
	
	06 giờ làm việc

	
	
	
	Bước 3
	Xem xét hồ sơ, ký số Tờ trình hoặc văn bản trả hồ sơ không đủ điều kiện
	Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường
	04 giờ làm việc

	
	
	
	Bước 4
	- Lấy số, vào sổ, đóng dấu bằng ký số gửi UBND tỉnh đối với trường hợp đủ điều kiện trình phê duyệt.
- Lấy số, vào sổ, đóng dấu bằng ký số gửi Trung tâm Phục vụ hành chính công đối với trường hợp không đủ điều kiện trình phê duyệt.
	Văn thư Sở Nông nghiệp và Môi trường
	02 giờ làm việc

	
	
	
	Bước 5
	Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công xử lý hồ sơ
	UBND tỉnh
	02 giờ làm việc

	
	
	
	
	Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh xử lý hồ sơ
	
	08 giờ làm việc

	
	
	
	
	Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh xem xét hồ sơ, dự thảo kết quả TTHC của Công chức trình Lãnh đạo UBND tỉnh
	
	04 giờ làm việc

	
	
	
	
	Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt
	
	08 giờ làm việc

	
	
	
	
	Văn thư Văn phòng UBND tỉnh phát hành
	
	02 giờ làm việc

	
	
	
	Bước 6
	Trả hồ sơ
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Không quy định

	6
	Hủy đăng ký tín chỉ các-bon tự nguyện
	16 giờ làm việc (02 ngày làm việc)
	Bước 1
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Nông nghiệp và Môi trường (qua Phòng Môi trường và biến đổi khí hậu)
	Trung tâm Phục vụ hành chính công 
	01 giờ làm việc

	
	
	
	Bước 2
	Lãnh đạo phòng phân công xử lý hồ sơ 
	Phòng Môi trường và biến đổi khí hậu
	01 giờ làm việc

	
	
	
	
	Công chức xử lý hồ sơ:
- Tham mưu thực hiện hủy đăng ký tín chỉ các-bon theo đề nghị tại tiểu khoản Đăng ký chung trên Hệ thống đăng ký quốc gia về hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon và thông báo hủy đăng ký tín chỉ các-bon; 
- Thông báo từ chối hủy đăng ký tín chỉ các-bon đối với trường hợp số lượng tín chỉ các-bon vượt quá số dư trên tiểu khoản Đăng ký chung.  
	
	06 giờ làm việc

	
	
	
	
	Lãnh đạo phòng xem xét hồ sơ, dự thảo kết quả TTHC của Công chức trình Lãnh đạo Sở
	
	02 giờ làm việc

	
	
	
	Bước 3
	Xem xét hồ sơ, ký số Tờ trình hoặc văn bản từ chối hủy đăng ký tín chỉ các-bon
	Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường
	01 giờ làm việc

	
	
	
	Bước 4
	- Lấy số, vào sổ, đóng dấu bằng ký số gửi UBND tỉnh đối với trường hợp đủ điều kiện trình phê duyệt.
- Lấy số, vào sổ, đóng dấu bằng ký số gửi Trung tâm Phục vụ hành chính công đối với trường hợp không đủ điều kiện trình phê duyệt.
	Văn thư Sở Nông nghiệp và Môi trường
	01 giờ làm việc

	
	
	
	Bước 5
	Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công xử lý hồ sơ
	UBND tỉnh
	0,5 giờ làm việc

	
	
	
	
	Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh xử lý hồ sơ
	
	01 giờ làm việc

	
	
	
	
	Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh xem xét hồ sơ, dự thảo kết quả TTHC của Công chức trình Lãnh đạo UBND tỉnh
	
	0,5 giờ làm việc

	
	
	
	
	Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt
	
	01 giờ làm việc

	
	
	
	
	Văn thư Văn phòng UBND tỉnh phát hành
	
	01 giờ làm việc

	
	
	
	Bước 6
	Trả hồ sơ
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Không quy định

	7
	Chuyển quyền sở hữu hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon ngoài hệ thống giao dịch các-bon
	56 giờ làm việc (7 ngày làm việc )
	Bước 1
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Nông nghiệp và Môi trường (qua Phòng Môi trường và biến đổi khí hậu)
	Trung tâm Phục vụ hành chính công 
	01 giờ làm việc

	
	
	
	Bước 2
	Lãnh đạo phòng phân công xử lý hồ sơ 
	Phòng Môi trường và biến đổi khí hậu
	01 giờ làm việc

	
	
	
	
	Công chức xử lý hồ sơ:
- Tham mưu thực hiện cập nhật quyền sở hữu trên Hệ thống đăng ký quốc gia: 32 giờ làm việc.
- Thông báo từ chối, trả lại hồ sơ đối với trường hồ sơ không đảm bảo: 08 giờ làm việc.  
	
	40 giờ làm việc (dừng hồ sơ đối với hồ sơ phải chỉnh sửa, bổ sung)

	
	
	
	
	Lãnh đạo phòng xem xét hồ sơ, dự thảo kết quả TTHC của Công chức trình Lãnh đạo Sở
	
	03 giờ làm việc

	
	
	
	Bước 3
	Xem xét hồ sơ, ký số Tờ trình hoặc văn bản từ chối trả hồ sơ.
	Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường
	02 giờ làm việc

	
	
	
	Bước 4
	- Lấy số, vào sổ, đóng dấu bằng ký số gửi UBND tỉnh đối với trường hợp đủ điều kiện trình phê duyệt.
- Lấy số, vào sổ, đóng dấu bằng ký số gửi Trung tâm Phục vụ hành chính công đối với trường hợp không đủ điều kiện trình phê duyệt.
	Văn thư Sở Nông nghiệp và Môi trường
	01 giờ làm việc

	
	
	
	Bước 5
	Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công xử lý hồ sơ
	UBND tỉnh
	01 giờ làm việc

	
	
	
	
	Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh xử lý hồ sơ
	
	03 giờ làm việc

	
	
	
	
	Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh xem xét hồ sơ, dự thảo kết quả TTHC của Công chức trình Lãnh đạo UBND tỉnh
	
	01 giờ làm việc

	
	
	
	
	Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt
	
	02 giờ làm việc

	
	
	
	
	Văn thư Văn phòng UBND tỉnh phát hành
	
	01 giờ làm việc

	
	
	
	Bước 6
	Trả hồ sơ
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Không quy định





II. Quy trình giải quyết TTHC cấp xã
1. Lĩnh vực Lâm nghiệp và kiểm lâm
	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Thời gian giải quyết TTHC theo quy định (Ngày)
	Thứ tự các bước
	Quy trình giải quyết thủ tục hành chính
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện TTHC của từng cơ quan

	1
		


Hỗ trợ lãi suất vốn vay ngân hàng để trồng rừng gỗ lớn đối với chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân
	13 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ
	Bước 1
	Nộp hồ sơ: Trung tâm phục vụ hành chính công các cấp tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân chuyển đến Ủy ban nhân cấp xã
	Công chức, viên chức Bộ phận Một cửa
	2 giờ làm việc

	
	
	
	Bước 2
	Tiếp nhận, trả lời tính hợp lệ của hồ sơ: Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ; tính hợp lệ của hồ sơ.
	Công chức, viên chức, lãnh đạo phòng chuyên môn cấp xã; lãnh đạo UBND cấp xã
	6 giờ làm việc

	
	
	
	Bước 3
	Xác minh: Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức xác minh hồ sơ đề nghị hỗ trợ lãi suất và lập biên bản xác minh điều kiện hỗ trợ lãi suất vốn vay tại ngân hàng theo Mẫu số 05 Phụ lục kèm theo Nghị định số 58/2024/NĐ-CP, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
	Công chức, viên chức, lãnh đạo phòng chuyên môn cấp xã; lãnh đạo UBND cấp xã
	09 ngày làm việc

	
	
	
	Bước 4
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, ban hành quyết định hỗ trợ lãi suất vốn vay tại ngân hàng
	Lãnh đạo UBND cấp tỉnh
	03 ngày làm việc

	
	
	
	Bước 5
	Trả kết quả cho công dân
	Công chức, viên chức Bộ phận Một cửa
	



